
Mã SV Họ lót Tên Mã lớp
BABAIU20339 Vũ Thị Vân Khanh BABA20IU21
BEBEIU20096 Lê Thiên Thịnh BEBE20IU01
BEBEIU20099 Bùi Trung Tín BEBE20IU11
BEBEIU20149 Nguyễn Đức Tuấn BEBE20IU11
BEBEIU20181 Cao Hoàng Thiên Ân BEBE20IU11
BEBEIU20186 Huỳnh Ngọc Loan Châu BEBE20IU11
BEBEIU20194 Nguyễn Thành Duy BEBE20IU11
BEBEIU20222 Trịnh Thị Thúy Ngân BEBE20IU11
BEBEIU20226 Nguyễn Hồng Nhung BEBE20IU11
BEBEIU20254 Hồ Gia Tiến BEBE20IU11
BEBEIU20290 Nguyễn Thành Nhân BEBE20IU11
BTBCIU20062 Nguyễn Ngọc Thanh Ngân BTBC20IU01
BTCEIU20065 Phan Thị Phương Linh BTCH20IU11
BTFTIU20087 Nguyễn Phương Liên BTFT20IU21
EEEEIU20040 Phạm Anh Quân EEEE20IU11
IEIEIU20085 Nguyễn Thị Hồng Thảo IEIE20IU01
IEIEIU20111 Nguyễn Đào Tuyên Dương IEIE20IU11
IELSIU20051 Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên IELS20IU11
IELSIU20135 Dương Gia Khang IELS20IU11
IELSIU20177 Nguyễn Ngọc Hạnh Nhi IELS20IU11
IELSIU20206 Trần Ngọc Ý Vy IELS20IU11
IELSIU20208 Vương Mỹ Vân IELS20IU11
IELSIU20219 Nguyễn Minh Thuận IELS20IU11
IELSIU20278 Nguyễn Song Hiếu Đan IELS20IU11
IELSIU20297 Huỳnh Thị Kim Hằng IELS20IU11
IELSIU20307 Trần Thuận Hòa IELS20IU11
IELSIU20358 Nguyễn Ngọc Kim Ngân IELS20IU01
IELSIU20402 Ngô Võ Hạnh Quyên IELS20IU11
IELSIU20403 Nguyễn Như Quyền IELS20IU01
IELSIU20412 Lê Thành Thái IELS20IU02
IELSIU20419 Phan Nguyễn Thị Hương Thảo IELS20IU02
ITDSIU20003 Lưu Trung Đức ITDS20IU01
ITDSIU20036 Đào Anh Minh ITDS20IU11
ITDSIU20067 Nguyễn Trung Kiên ITDS20IU11
ITDSIU20071 Nguyễn Thiện Nghĩa ITDS20IU11
ITDSIU20082 Tạ Thị Phương Thảo ITDS20IU11
ITDSIU20091 Nguyễn Sỹ Nguyên Ngọc ITDS20IU11
ITDSIU20098 Nguyễn Song Hào Kiệt ITDS20IU11
ITDSIU20103 Huỳnh Xuân Vũ ITDS20IU11
ITDSIU20114 Nguyễn Minh Toàn ITDS20IU11
ITITIU20012 Nguyễn Hoàng Luân ITIT20IU11
ITITIU20217 Tôn Thất Quang Huy ITIT20IU11
ITITIU20229 Vũ Gia Khiêm ITIT20IU11
ITITIU20232 Hoàng Minh Khôi ITIT20IU11
ITITIU20261 Nguyễn Huỳnh Nguyên ITIT20IU11
ITITIU20264 Trần Ngọc Nhân ITIT20IU11
ITITIU20278 Nguyễn Bá Phúc ITIT20IU11
ITITIU20282 Đỗ Minh Quân ITIT20IU11
ITITIU20298 Nguyễn Lê Thành Tài ITIT20IU11



Mã SV Họ lót Tên Mã lớp
ITITIU20316 Đoàn Trần Thuận ITIT20IU21
ITITIU20343 Nguyễn Hoàng Minh Tuấn ITIT20IU11
ITITSB20004 Đặng Bảo Tín ITIT20SB21
MAMAIU20076 Phan Thanh Mỹ MAMA20IU21
MAMAIU20083 Huỳnh Ngọc Gia Hân MAMA20IU21


